       PHÒNG GD VÀ ĐT AN LÃO                   MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

TRƯỜNG PTDT BT ĐINH RUỐI                                   NĂM HỌC 2023 - 2024
                                                                                                   MÔN: Vật lý 9

                                                               Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề) 
	                         Cấp độ

Chủ đề/Bài
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Cộng

	
	TNKQ
	TL
	TN
KQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TN
KQ
	TL
	

	Chủ đề: 
Định luật Ôm
	Số câu
	3

(C1,C2,C3)


	
	
	1
(C13a)
	
	1
(C13b)
	2
(C4,

C11)
	
	7

	
	Số điểm
	1,5
	
	
	1
	
	1
	1
	
	4,5 đ

	Chủ đề:
Sự phụ thuộc của điện trở vào các yếu tố của dây dẫn
	Số câu
	2

(C5,C6)
	
	1

(C12)
	1

(C14)
	
	
	
	
	4

	
	Số điểm
	1
	
	0,5
	1
	
	
	
	
	2,5 đ

	Chủ đề:
Công – Công suất điện
	Số câu
	3

(C7,C9,C10)
	
	1

(C8)
	
	
	1

(C15)
	
	
	5

	
	Số điểm
	1,5
	
	0,5
	
	
	1
	
	
	3 đ

	Tổng số câu
	8
	3,5
	2
	2
	16

	Tổng số điểm
	4
	3
	2
	1
	10 đ

	Tỉ lệ %
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%


PHÒNG GD VÀ ĐT AN LÃO                                            KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I 
TRƯỜNG PTDT BT AN LÃO                                               NĂM HỌC 2023 -2024                              

                                                                                                         MÔN: Vật lý 9
                                                                                  Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

	Họ và tên:……………………………………..Số báo danh:…………
Trường: ………………………………………..Lớp:...........................
	Số mật mã

	……………………………………………………………………………………………………....

	Giám thị 1
	Giám thị 2
	Giám khảo 1
	Giám khảo 2
	Điểm bằng số
	Điểm bằng chữ


	Số mật mã




I. TRẮC NGHIỆM: (6,0 điểm)


Khoanh tròn một chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1. Đơn vị  đo điện trở là:  
A. vôn (V)

B.oát (W). 

C.ampe (A).

D. ôm (
[image: image1.wmf]W

).
Câu 2. Biểu thức nào sau đây là biểu thức của định luật ôm: 

A. I = 
[image: image2.wmf]U

R

    


B. U = I.R          
C. R = 
[image: image3.wmf]U

I

      


D. A = UIt.
Câu 3. Chọn câu trả lời không đúng. Trong đoạn mạch gồm n điện trở mắc song song:
A. Cường độ dòng điện : IAB = I1 + I2 + ... + In
B. Hiệu điện thế : UAB = U1 + U2 + ... + Un
C. Điện trở tương đương: 
[image: image4.wmf]n
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D. Nếu các điện trở đều bằng nhau thì điện trở tương đương: RAB = 
[image: image5.wmf]n

R

1


Câu 4. Mắc một dây R = 24Ω vào U = 12V thì :
A. I = 2A           B. I = 1A                C. I = 0,5A                     D. I = 0,25A

Câu 5: Công thức nào sau đây cho phép xác định điện trở một dây dẫn hình trụ đồng chất?

	A. R =
[image: image6.wmf]l

S

r


	B. R =
[image: image7.wmf]S

l

r


	C. R =
[image: image8.wmf]S

l

r


	D. R =
[image: image9.wmf]l
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Câu 6: Nếu tăng hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn lên 4 lần thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này thay đổi như thế nào?

A. Giảm 4 lần.
B. Tăng 4A.
C. Tăng 4 lần.
D. Giảm 4A

Câu 7: Số vôn và số oát ghi trên các thiết bị tiêu thụ điện năng cho ta biết:
A. hiệu điện thế định mức và công suất tiêu thụ khi nó khi hoạt động bình thường.

B. hiệu điện thế  đặt vào thiết bị và công suất tiêu thụ của nó.
[image: image10.png]HS khéng duoc viét vio phin gach chéo niy.





C. hiệu điện thế và công suất để thiết bị hoạt động.

D. số vôn và số oat ghi trên các thiết bị tiêu thụ điện năng.
Câu 8: Trên nhiều dụng cụ trong gia đình thường có ghi 220V và số oát (W). Số oát này có ý nghĩa gì?

A. Công suất tiêu thụ điện của dụng cụ khi nó được sử dụng với những hiệu điện thế nhỏ hơn 220V.

B. Công suất tiêu thụ điện của dụng cụ khi nó được sử dụng với đúng hiệu điện thế 220V.

C. Công mà dòng điện thực hiện trong một phút khi dụng cụ này được sử dụng với đúng hiệu điện thế 220V.

D. Điện năng mà dụng cụ tiêu thụ trong một giờ khi nó được sử dụng với đúng hiệu điện thế 220V.

Câu 9: Công suất điện cho biết:

A. khả năng thực hiện công của dòng điện.

B. năng lượng của dòng điện.

C. mức độ mạnh – yếu của dòng điện.
D. lượng điện năng sử dụng trong một đơn vị thời gian.
Câu 10: Công thức liên hệ công suất của dòng điện, cường độ dòng điện, trên một đoạn mạch giữa hai đầu có hiệu điện thế U là:

A.
[image: image11.wmf] P
[image: image12.wmf]U.I

=


B. P= 
[image: image13.wmf]U

I

          
C. P = 
[image: image14.wmf]2

U

I

 
D. P= 
[image: image15.wmf]I

U


Câu 11: Đặc điểm của đoạn mạch mắc nối tiếp là:
A. Tháo bỏ một điện trở thì mạch hở.


B. Cường độ dòng điện qua tất cả các điện trở đều bằng nhau.

C. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng hiệu điện thế giữa hai đầu các điện trở thành phần.

D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 12: Để tìm hiểu sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào chiều dài dây dẫn, cần phải xác định và so sánh điện trở của các dây dẫn có những đặc điểm nào?
A. Các dây dẫn này phải có cùng tiết diện, được làm từ cùng một vật liệu nhưng có chiều dài khác nhau.

B. Các dây dẫn này phải có cùng chiều dài, được làm từ cùng một vật liệu nhưng có tiết diện khác nhau.

C. Các dây dẫn này phải có cùng chiều dài, cùng tiết diện nhưng được làm bằng các vật liệu khác nhau.

[image: image16.png]HS khéng duoc viét vio phin gach chéo niy.





D. Các dây dẫn này phải được làm từ cùng một vật liệu nhưng có chiều dài và tiết diện khác nhau.

II. TỰ LUẬN: (4,0 điểm)

Câu 13:(2,0 điểm) Cho đoạn mạch gồm hai điện trở R1 = 20
[image: image17.wmf]W

 và R2 = 30
[image: image18.wmf]W

 mắc nối tiếp. Cường độ dòng điện qua mỗi điện trở là 3,2A. Tính:
a. Điện trở tương đương của đoạn mạch. (1,0 điểm)
b. Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở và của đoạn mạch. (1,0 điểm)
Câu 14: (1,0 điểm) Mắc một bóng đèn vào hiệu điện thế bằng một dây dẫn dài thì đèn sáng bình thường, nhưng nếu vẫn dùng dây loại đó nhưng rất ngắn thì đèn càng sáng mạnh hơn. Hãy giải thích tại sao?
Câu 15: (1,0 điểm) Trên bàn là có ghi 220V – 1100W. Khi bàn là này hoạt động bình thường thì nó có điện trở là bao nhiêu?
BÀI LÀM:
[image: image19.png]HS khéng duoc viét vio phin gach chéo niy.





PHÒNG GD VÀ ĐT AN LÃO                   
TRƯỜNG PTDT BT ĐINH RUỐI                                
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA GIỮA HKI, NĂM HỌC 2023 – 2024

Môn: Vật lý 9
**********

I. TRẮC NGHIỆM: (6,0 điểm) Mỗi câu trả lời đúng: 0,5  điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	D
	A
	B
	C
	A
	C
	A
	B
	D
	A
	D
	A


II. TỰ LUẬN: (4,0 điểm)

	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	13

	a. Điện trở tương đương của đoạn mạch.

  
R = R1 + R2 = 20 + 30 = 50 (
[image: image20.wmf]W

)

b. Hiệu điện thế giữa hai đầu các điện trở và của đoạn mạch.

           U1 = I1. R1 = 3,2 . 20 = 64 ( V ) 
           U2 = I2. R2 = 3,2 . 30 = 96 ( V ) 

U  = U1 + U2 = 64 + 96  =  160 ( V ) 
	(1,0đ)

(0,25đ)

(0,25đ)

(0,5đ)



	14
	Vì điện trở tỉ lệ thuận với chiều dài dây dẫn, nên dây dẫn ngắn thì điện trở nhỏ. Mặt khác CĐDĐ tỉ lệ nghịch với điện trở, nên điện trở nhỏ thì CĐDĐ qua bóng đèn lớn hơn khi dây dẫn dài, vì vậy đèn sáng mạnh hơn.


	(1,0đ)
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	(0,5đ)

(0,5đ)
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